
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:          /TB-BVĐKT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày       tháng 10 năm 2024    

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá dự toán mua sắm cung cấp trang phục cho nhân viên  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm trang phục cho nhân 

viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện 

gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị 

có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

- Điện thoại: 0911 874 896 

- Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ nêu trên. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá trực tiếp đồng thời gửi kèm file mềm tính 

năng kỹ thuật (Word, excel,…) qua mail.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 07/10/2024 đến trước 16 giờ ngày 11/10/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11/10/2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm và các yêu cầu về cung cấp, vận chuyển, bảo hành: Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: không 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nhà thầu cung cấp đầy đủ 

chứng từ thanh toán theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ 
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 Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, 

phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi 

tiết và hàng mẫu (nếu có). 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại để tìm hiểu thêm thông tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá 

trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 
- Lưu: VT, HCQT(Hi) . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Hữu Chính 
 



3 
 

Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BVĐKT ngày      /10/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 
 

I. DANH MỤC HÀNG HÓA 

STT 
Tên hàng 

hóa 
ĐVT Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng  

1 

Trang phục 

Bác sĩ, 

Dược sĩ 

bộ 

1. Áo: Màu sắc: màu trắng; Chất liệu: vải kate ford; Kiểu dáng: áo blouse cổ bẻ Danton (đối với Bác sĩ), cổ 2 ve 

(đối với Dược sĩ), cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.  

2. Quần: Màu sắc: màu trắng; Chất liệu: vải kaki; Kiểu dáng: quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.  

3. Mũ: theo màu sắc và chất liệu của áo. 

593 

2 

Trang phục 

Điều dưỡng, 

Y sỹ, Kỹ 

thuật viên, 

Nữ hộ sinh 

bộ 

1. Áo: Màu sắc: màu trắng; Chất liệu: vải kate ford; Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái. Túi áo, tay áo và cổ 

áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm (đối với điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ). 

2. Quần: Màu sắc: màu trắng; Chất liệu: vải kaki; Kiểu dáng: quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.  

3. Mũ: theo màu sắc và chất liệu của áo. 

1359 

3 

Trang phục 

nhân viên 

bảo trì,  

Tài xế, Bảo 

vệ 

bộ 

1. Áo: Màu sắc: màu kem (đối với bảo vệ), màu xanh đen (đối với nhân viên bảo trì), màu xanh nước biển (đối 

với lái xe); Chất liệu: vải kate ford (đối với bảo vệ); vải kate (đối với nhân viên bảo trì và lái xe); Kiểu dáng: áo 

kiểu bu dông ngắn tay hoặc dài tay, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: Màu sắc: màu xanh đen; Chất liệu: vải kaki; Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

(Riêng trang phục bảo vệ có kèm mũ kiểu kê pi cùng và cầu vai rời) 

113 

4 
Trang phục 

Hộ lý 
bộ 

1. Áo: Màu sắc: màu xanh hòa bình; Chất liệu: vải kate ford; Kiểu dáng: áo kiểu ngắn tay hoặc dài tay, cổ trái 

tim cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.  

2. Quần: Theo màu sắc, chất liệu của áo. Kiểu dáng: quần lưng thun, 2 túi chéo 

3.  Mũ + khẩu trang: theo màu sắc và chất liệu của áo. 

307 

5 

Trang phục 

bộ phận 

hành chính 

bộ 

1. Áo: Màu sắc: màu trắng; Chất liệu: vải kate; Kiểu dáng: Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay. 

2. Quần đối với nam, quần hoặc chân váy đối với nữ: Màu sắc: màu đen; Chất liệu: vải kaki; Kiểu dáng: quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 
279 
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6 

Trang phục 

Phẫu thuật 

viên 

bộ 

1. Áo: Màu sắc: màu xanh cổ vịt; Chất liệu: vải kate ford; Kiểu dáng: áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim, chui đầu, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.  

2. Quần: theo màu sắc và chất liệu của áo. Kiểu dáng: Quần âu 2 ly (có thể may lưng thun), 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau.        

3.  Mũ: theo màu sắc và chất liệu của áo. 

203 

Tổng cộng 2854 

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẢI 

STT Chỉ tiêu  

Kate 

ford 

màu 

trắng 

Kate 

ford 

màu 

kem  

Kate 

màu 

xanh 

đen 

Kate 

màu 

xanh 

nước 

biển 

Kate 

ford màu 

xanh hòa 

bình 

Kate 

màu 

trắng 

Kate 

ford 

màu 

xanh 

cổ vịt 

Kaki 

màu 

trắng 

Kaki 

màu 

xanh 

đen 

Kaki 

màu 

đen 

1 Khối lượng vải (g/m2) ≥ 149 ≥ 145 ≥ 122 ≥ 129 ≥ 159 ≥ 118 ≥ 148 ≥ 246 ≥ 216 ≥ 224 

2 
Mật độ vải (sợi/10 

cm) 

Dọc  ≥ 277 ≥ 252 ≥ 450 ≥ 288 ≥ 250 ≥ 436 ≥ 256 ≥ 396 ≥ 420 ≥ 412 

Ngang ≥ 256 ≥ 228 ≥ 320 ≥ 276 ≥ 226 ≥ 318 ≥ 232 ≥ 300 ≥ 210 ≥ 222 

3 Độ bền màu ở 40°C (cấp) Phai màu cấp 4 – 5 

4 

Định lượng và 

định tính nguyên 

liệu (%) 

Cotton/Visco/Rayon ≥ 33 ≥ 32 ≥ 35 ≥ 34,5 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 33 ≥ 21 ≥ 22 ≥ 22 

Polyester ≤ 67 ≤ 68 ≤ 65 ≤ 65,5 ≤ 65 ≤ 65 ≤ 67 ≤ 79 ≤ 78 ≤ 78 

5 Hàm lượng Formaldehyde (mg/kg) Không phát hiện 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và bốc xếp đến tận kho. Tất cả trang phục phải được may, đo từng người, áo có 

thêu logo Bệnh viện, tất cả trang phục phải được gắn nhãn mác tên công ty lên cổ áo và lưng quần 
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